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QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng Danh hiệu “Gia đình văn hóa”  
tiêu biểu 3 năm giai đoạn 2020 - 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018, Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”;
Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định thang điểm xét danh hiệu "Gia đình văn hóa, "Khu dân cư văn hóa" trên địa bàn Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành Danh mục và quy trình nội bộ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã và Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa” tiêu biểu 3 năm giai đoạn 2020-2022 cho 84 hộ gia đình, kèm theo giấy khen và số tiền thưởng 4.400.000đ (Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng) (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nguồn tiền thưởng giao cho Ban Tài chính-Ngân sách xã trích ngân sách xã chuyển về Ban Văn hóa-Thông tin, trực Ban chỉ đạo xã để trao thưởng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã, Thường trực UBMTTQ, Văn phòng HĐND-UBND, Ban Văn hóa-Thông tin xã, các thôn và các gia đình có danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:               				          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 3; 							    CHỦ TỊCH
- BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện;                            
- Phòng VH-TT huyện;                                                                           
- TTr Đảng ủy-HĐND-UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã;
- Lưu VT/UBND.                                                       Nguyễn Văn Tuyến

DANH SÁCH
 KHEN THƯỞNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA 
TIÊU BIỂU 3 NĂM GIAI ĐOẠN 2020 - 2022
(Kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-UBND, ngày 03/11/2022 của UBND xã)

	TT
	Họ và tên gia đình
	Thôn
	Số tiền khen thưởng
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Kim Sinh
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	2. 
	Nguyễn Viết Anh
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	3. 
	Nguyễn Trung Tuyến
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	4. 
	Tần Kim Sinh
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	5. 
	Đặng Mạnh Tình
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	6. 
	Hồ Ngọc Hồng
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	7. 
	Hoàng Kim Trình
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	8. 
	Đào Minh Sơn
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	9. 
	Trần Thị Kim Kha
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	10. 
	Trần Văn Tiến
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	11. 
	Trần Đình Thao
	Ngõ Lối
	50.000
	

	12. 
	Nguyễn Văn Bính
	Ngõ Lối
	50.000
	

	13. 
	Phạm Đào
	Ngõ Lối
	50.000
	

	14. 
	Thái Quốc Nhường
	Ngõ Lối
	50.000
	

	15. 
	Nguyễn Văn Công
	Ngõ Lối
	50.000
	

	16. 
	Nguyễn Thị Bình
	Ngõ Lối
	50.000
	

	17. 
	Lê Thị Lâm
	Ngõ Lối
	50.000
	

	18. 
	Trần Hải Nhân
	Ngõ Lối
	50.000
	

	19. 
	Lê Quang Tuấn
	Bến Đền
	50.000
	

	20. 
	Phạm Hồng Khôi
	Bến Đền
	50.000
	

	21. 
	Trần Đình Quyền
	Bến Đền
	50.000
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Bến Đền
	50.000
	

	23. 
	Nguyễn Văn Ất
	Bến Đền
	50.000
	

	24. 
	Cao Xuân Thanh
	Bến Đền
	50.000
	

	25. 
	Trần Quốc Tuấn
	Bến Đền
	50.000
	

	26. 
	Dương Hữu Sỹ
	Bến Đền
	50.000
	

	27. 
	Trần Danh Anh
	Bến Đền
	50.000
	

	28. 
	Đoàn Doãn Chương
	Bến Đền
	50.000
	

	29. 
	Lê Đình Cư
	Bến Hến
	50.000
	

	30. 
	Trần Đại Thạch
	Bến Hến
	50.000
	

	31. 
	Nguyễn Văn Hậu
	Bến Hến
	50.000
	

	32. 
	Trần Văn Nghị
	Bến Hến
	50.000
	

	33. 
	Lê Thế Anh
	Bến Hến
	50.000
	

	34. 
	Lê Kim Thu
	Bến Hến
	50.000
	

	35. 
	Đoàn Ngọc Sơn
	Bến Hến
	50.000
	

	36. 
	Đoàn Thanh Tâm
	Bến Hến
	50.000
	

	37. 
	Phan Thanh Hùng
	Bến Hầu
	50.000
	

	38. 
	Trần Thanh Bình
	Bến Hầu
	50.000
	

	39. 
	Phan Văn Sửu
	Bến Hầu
	50.000
	

	40. 
	Nguyễn Minh Hào
	Bến Hầu
	50.000
	

	41. 
	Đoàn Thị Lâm
	Bến Hầu
	50.000
	

	42. 
	Nguyễn Thanh Nghị
	Bến Hầu
	50.000
	

	43. 
	Nguyễn Đình Nhượng
	Bến Hầu
	50.000
	

	44. 
	Đoàn Thị Tài
	Bến Hầu
	50.000
	

	45. 
	Lê Thị Hồng
	Bến Hầu
	50.000
	

	46. 
	Trần Thị Mai Hương
	Bến Hầu
	50.000
	

	47. 
	Lê Anh Sơn
	Cửu Yên
	50.000
	

	48. 
	Thái Hoàng Hiệp
	Cửu Yên
	50.000
	

	49. 
	Lê Đức Huy
	Cửu Yên
	50.000
	

	50. 
	Nguyễn Tiến Quốc
	Cửu Yên
	50.000
	

	51. 
	Lê Văn Khoa
	Cửu Yên
	50.000
	

	52. 
	Bùi Đình Cương
	Cửu Yên
	50.000
	

	53. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	Cửu Yên
	50.000
	

	54. 
	Lê Hồng Lĩnh
	Cửu Yên
	50.000
	

	55. 
	Lê Xuân Hải
	Vạn Phúc
	50.000
	

	56. 
	Trần Đình Thoại
	Vạn Phúc
	50.000
	

	57. 
	Trần Thanh Mai
	Vạn Phúc
	50.000
	

	58. 
	Trần Kim Đồng
	Vạn Phúc
	50.000
	

	59. 
	Lê Hồng Sơn
	Vạn Phúc
	50.000
	

	60. 
	Trần Thị Nhẫn
	Vạn Phúc
	50.000
	

	61. 
	Nguyễn Quốc Hoài
	Vạn Phúc
	50.000
	

	62. 
	Trần Xuân Đông
	Vạn Phúc
	50.000
	

	63. 
	Nguyễn Thị Soa
	Vạn Phúc
	50.000
	

	64. 
	Nguyễn Thị Thanh Nhung
	Vạn Phúc
	50.000
	

	65. 
	Lê Minh Đức
	Ninh Thái
	50.000
	

	66. 
	Đào Minh Tài
	Ninh Thái
	50.000
	

	67. 
	Nguyễn Thiết Hùng
	Ninh Thái
	50.000
	

	68. 
	Lê Đình Phụng
	Ninh Thái
	50.000
	

	69. 
	Nghiêm Đình Quế
	Ninh Thái
	50.000
	

	70. 
	Lê Hải Bắc
	Ninh Thái
	50.000
	

	71. 
	Nguyễn Hồng Quân
	Ninh Thái
	50.000
	

	72. 
	Nguyễn Công Đức
	Ninh Thái
	50.000
	

	73. 
	Trần Văn Đoài
	Kim Mã
	50.000
	

	74. 
	Trần Đình Giá
	Kim Mã
	50.000
	

	75. 
	Lê Sỹ Ngôn
	Kim Mã
	50.000
	

	76. 
	Lê Đình Phiệt
	Kim Mã
	50.000
	

	77. 
	Trần Đình Báu
	Kim Mã
	50.000
	

	78. 
	Lê Văn Quang
	Kim Mã
	50.000
	

	79. 
	Đoàn Mạnh Thắng
	Kim Mã
	50.000
	

	80. 
	Lê Thanh Vinh
	Kim Mã
	50.000
	

	81. 
	Nguyễn Bá Hồ
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	82. 
	Nguyễn Văn Kỷ
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	83. 
	Chu Lương Tâm
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	84. 
	Nguyễn Thị Lài
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	85. 
	Nguyễn Ngọc Lam
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	86. 
	Nguyễn Kim Thùy
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	87. 
	Chu Thị Dung
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	88. 
	Nguyễn Thị Bát
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	
	Cộng
	
	4.400.000
	


(Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)

                                  				 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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                                                        Trường Sơn, ngày  03  tháng 11 năm 2022

DANH SÁCH
 KHEN THƯỞNG CÁC HỘ ĐẠT DANH HIỆU 
GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2020 - 2022
(Kèm theo Quyết định số:115/QĐ-UBND, ngày 03/11/2022 của UBND xã)

	TT
	Họ và tên gia đình
	Thôn
	Số tiền
	Ký nhận

	1. 
	Nguyễn Kim Sinh
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	2. 
	Nguyễn Viết Anh
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	3. 
	Nguyễn Trung Tuyến
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	4. 
	Tần Kim Sinh
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	5. 
	Đặng Mạnh Tình
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	6. 
	Hồ Ngọc Hồng
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	7. 
	Hoàng Kim Trình
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	8. 
	Đào Minh Sơn
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	9. 
	Trần Thị Kim Kha
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	10. 
	Trần Văn Tiến
	Sâm Văn Hội
	50.000
	

	11. 
	Trần Đình Thao
	Ngõ Lối
	50.000
	

	12. 
	Nguyễn Văn Bính
	Ngõ Lối
	50.000
	

	13. 
	Phạm Đào
	Ngõ Lối
	50.000
	

	14. 
	Thái Quốc Nhường
	Ngõ Lối
	50.000
	

	15. 
	Nguyễn Văn Công
	Ngõ Lối
	50.000
	

	16. 
	Nguyễn Thị Bình
	Ngõ Lối
	50.000
	

	17. 
	Lê Thị Lâm
	Ngõ Lối
	50.000
	

	18. 
	Trần Hải Nhân
	Ngõ Lối
	50.000
	

	19. 
	Lê Quang Tuấn
	Bến Đền
	50.000
	

	20. 
	Phạm Hồng Khôi
	Bến Đền
	50.000
	

	21. 
	Trần Đình Quyền
	Bến Đền
	50.000
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Bến Đền
	50.000
	

	23. 
	Nguyễn Văn Ất
	Bến Đền
	50.000
	

	24. 
	Cao Xuân Thanh
	Bến Đền
	50.000
	

	25. 
	Trần Quốc Tuấn
	Bến Đền
	50.000
	

	26. 
	Dương Hữu Sỹ
	Bến Đền
	50.000
	

	27. 
	Trần Danh Anh
	Bến Đền
	50.000
	

	28. 
	Đoàn Doãn Chương
	Bến Đền
	50.000
	

	29. 
	Lê Đình Cư
	Bến Hến
	50.000
	

	30. 
	Trần Đại Thạch
	Bến Hến
	50.000
	

	31. 
	Nguyễn Văn Hậu
	Bến Hến
	50.000
	

	32. 
	Trần Văn Nghị
	Bến Hến
	50.000
	

	33. 
	Lê Thế Anh
	Bến Hến
	50.000
	

	34. 
	Lê Kim Thu
	Bến Hến
	50.000
	

	35. 
	Đoàn Ngọc Sơn
	Bến Hến
	50.000
	

	36. 
	Đoàn Thanh Tâm
	Bến Hến
	50.000
	

	37. 
	Phan Thanh Hùng
	Bến Hầu
	50.000
	

	38. 
	Trần Thanh Bình
	Bến Hầu
	50.000
	

	39. 
	Phan Văn Sửu
	Bến Hầu
	50.000
	

	40. 
	Nguyễn Minh Hào
	Bến Hầu
	50.000
	

	41. 
	Đoàn Thị Lâm
	Bến Hầu
	50.000
	

	42. 
	Nguyễn Thanh Nghị
	Bến Hầu
	50.000
	

	43. 
	Nguyễn Đình Nhượng
	Bến Hầu
	50.000
	

	44. 
	Đoàn Thị Tài
	Bến Hầu
	50.000
	

	45. 
	Lê Thị Hồng
	Bến Hầu
	50.000
	

	46. 
	Trần Thị Mai Hương
	Bến Hầu
	50.000
	

	47. 
	Lê Anh Sơn
	Cửu Yên
	50.000
	

	48. 
	Thái Hoàng Hiệp
	Cửu Yên
	50.000
	

	49. 
	Lê Đức Huy
	Cửu Yên
	50.000
	

	50. 
	Nguyễn Tiến Quốc
	Cửu Yên
	50.000
	

	51. 
	Lê Văn Khoa
	Cửu Yên
	50.000
	

	52. 
	Bùi Đình Cương
	Cửu Yên
	50.000
	

	53. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	Cửu Yên
	50.000
	

	54. 
	Lê Hồng Lĩnh
	Cửu Yên
	50.000
	

	55. 
	Lê Xuân Hải
	Vạn Phúc
	50.000
	

	56. 
	Trần Đình Thoại
	Vạn Phúc
	50.000
	

	57. 
	Trần Thanh Mai
	Vạn Phúc
	50.000
	

	58. 
	Trần Kim Đồng
	Vạn Phúc
	50.000
	

	59. 
	Lê Hồng Sơn
	Vạn Phúc
	50.000
	

	60. 
	Trần Thị Nhẫn
	Vạn Phúc
	50.000
	

	61. 
	Nguyễn Quốc Hoài
	Vạn Phúc
	50.000
	

	62. 
	Trần Xuân Đông
	Vạn Phúc
	50.000
	

	63. 
	Nguyễn Thị Soa
	Vạn Phúc
	50.000
	

	64. 
	Nguyễn Thị Thanh Nhung
	Vạn Phúc
	50.000
	

	65. 
	Lê Minh Đức
	Ninh Thái
	50.000
	

	66. 
	Đào Minh Tài
	Ninh Thái
	50.000
	

	67. 
	Nguyễn Thiết Hùng
	Ninh Thái
	50.000
	

	68. 
	Lê Đình Phụng
	Ninh Thái
	50.000
	

	69. 
	Nghiêm Đình Quế
	Ninh Thái
	50.000
	

	70. 
	Lê Hải Bắc
	Ninh Thái
	50.000
	

	71. 
	Nguyễn Hồng Quân
	Ninh Thái
	50.000
	

	72. 
	Nguyễn Công Đức
	Ninh Thái
	50.000
	

	73. 
	Trần Văn Đoài
	Kim Mã
	50.000
	

	74. 
	Trần Đình Giá
	Kim Mã
	50.000
	

	75. 
	Lê Sỹ Ngôn
	Kim Mã
	50.000
	

	76. 
	Lê Đình Phiệt
	Kim Mã
	50.000
	

	77. 
	Trần Đình Báu
	Kim Mã
	50.000
	

	78. 
	Lê Văn Quang
	Kim Mã
	50.000
	

	79. 
	Đoàn Mạnh Thắng
	Kim Mã
	50.000
	

	80. 
	Lê Thanh Vinh
	Kim Mã
	50.000
	

	81. 
	Nguyễn Bá Hồ
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	82. 
	Nguyễn Văn Kỷ
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	83. 
	Chu Lương Tâm
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	84. 
	Nguyễn Thị Lài
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	85. 
	Nguyễn Ngọc Lam
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	86. 
	Nguyễn Kim Thùy
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	87. 
	Chu Thị Dung
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	88. 
	Nguyễn Thị Bát
	Vĩnh Khánh
	50.000
	

	
	Cộng
	
	4.400.000
	


(Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)

                NGƯỜI LẬP BIỂU			TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH




               Nguyễn Thị Hoa 			      Nguyễn Văn Tuyến













